Biểu 2c BCKK/DN:

	Tên đơn vị báo cáo: ……………………………………………

Thuộc đơn vị quản lý: …………………………………………

Thuộc tỉnh, thành phố: ………………………………………..

Thuộc Bộ, ngành: ……………………………………………..
	BÁO CÁO KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP

Có đến 0 giờ 1/7/2011


Đơn vị tính: đồng

	Số TT
	Nhóm tài sản 
	Mã số 
	Theo sổ kế toán
	Thực tế kiểm kê
	Chênh lệch
	Ghi chú

	
	
	
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	Theo giá sổ KK 
	Theo giá kiểm kê
	Do kiểm kê
	Do điều chỉnh giá
	

	
	
	
	
	
	
	
	Thừa
	Thiếu
	Tăng
	 Giảm
	

	
	
	
	
	
	NG giá
	GT CL
	NG giá
	GT CL
	NG giá
	GT CL
	NG giá
	GT CL
	NG giá
	GT CL
	NG giá
	GT CL
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	I
	TSCĐ đang dùng trong SXKD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nhà cửa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Nhà xưởng sản xuất 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Nhà kho
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Nhà làm việc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Vật kiến trúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Máy móc thiết bị động lực
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Máy móc thiết bị công tác 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Máy móc thiết bị truyền dẫn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Công cụ, dụng cụ đo lường thí nghiệm, dụng cụ quản lý 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Thiết bị và phương tiện vận tải 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Súc vật làm việc, súc vật cho sản phẩm 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Cây lâu năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	TSCĐ khác đang dùng trong SXKD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	TSCĐ vô hình (không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	TSCĐ chưa cần dùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	TSCĐ không cần dùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	TSCĐ hư hỏng, chờ thanh lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: TSCĐ cố định vô hình là giá trị quyền sử dụng đất được báo cáo tại mẫu biểu kiểm kê theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

	
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
Kế toán trưởng 
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày      tháng     năm 
Chủ tịch Hội đồng kiểm kê doanh nghiệp 
(Ký, ghi rõ họ tên)


